
 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM 

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM  HỌC 2016-2017 

MÔN  ĐỊA LÝ – LỚP 10 

  Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) 

Câu 1:   (2.0 điểm ) 

a. Sinh quyển là gì? Giới hạn của sinh quyển? 

b. Phân tích tác động của con người đến sinh vật. 

 

Câu 2:   (3.0 điểm)  

a. Trình bày khái niệm, nguyên nhân, biểu hiện và ý nghĩa quy luật  thống nhất 

và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý. 

b. Vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ của các thành phần tự nhiên.  

      Lấy ví dụ mối quan hệ của các thành phần tự nhiên. 

 

Câu 3: (3.0 điểm) 

a.  Lấy ví dụ minh họa về sự tác động tiêu cực của con người tới một thành phần 

tự nhiên mà đã gây ra hậu quả xấu cho các thành phần tự nhiên khác.  

b. Nêu các biện pháp ngăn chặn những hậu quả xấu đó. 

 

 Câu 4: (2.0 điểm) 

 Liên hệ thực tế ở Việt Nam về sự  phân bố thực vật theo vĩ độ. 

 
 

----------- HẾT ---------- 

 

 

Lưu ý: Học sinh không được sử dụng tài liệu, viết chì, viết xóa. 

Giám thị không giải thích gì thêm. 

 

 

 



HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017. MÔN ĐỊA 10 
Câu Nội dung Điểm 

1a Sinh quyển là gì? Giới hạn của sinh quyển? 0,5 

 - Khái niệm: là 1 quyển của Trái Đất, trong đó có toàn bộ sinh vật sinh sống 

- Giới hạn: Phía trên là nơi tiếp giáp lớp ozon của khí quyển (22km) 

Phía dưới xuống tận đáy đại dương (sâu nhất 11km); ở lục địa xuống đáy vỏ phong hóa. 

0,25 

0,25 

1b Tác động của con người đến sinh vật 1,5 

 Tích cực:  

- Lai tạo nhiều giống cây trồng, vật nuôi thích nghi với điều kiện sinh thái→làm đa dạng, 

phong phú  thêm các loài sinh vật. 

- Mở rộng phạm vi phân bố của cây trồng, vật nuôi 

- Trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc→tăng diện tích rừng. 

- Con người sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu đảm bảo sự phát triển tốt cây trồng, vật 

nuôi. 

Tiêu cực: - Khai thác quá mức làm diện tích rừng thu hẹp, giảm số lượng, thành phần 

loài, nguồn gen quý hiếm, hệ sinh thái, tuyệt chủng… 

- Thu hẹp phạm vi phân bố của cây trồng, vật nuôi. 

 

 

 

0,25 

x 6 ý 

2a Trình bày quy luật  thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý  2,0 

 - Khái niệm: là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần của toàn 

bộ cũng như của mỗi bộ phận lãnh thổ trong lớp vỏ địa lý.  

- Nguyên nhân:  

 + Do thành phần tự nhiên chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của nội lực hay ngoại lực 

+ Các thành phần tự nhiên luôn có sự tác động qua lại và gắn bó mật thiết với nhau 

- Biểu hiện: 1 thành phần thay đổi thì các thành phần khác sẽ thay đổi theo 

Ví dụ : Vào mùa mưa    Sông ngòi→ tăng Lượng nước sông, phù sa→ Tăng Tốc độ 

dòng chảy  → tăng Mức độ xói mòn 

- Ý nghĩa:   + Cần phải nghiên cứu kỹ càng và toàn diện điều kiện địa lí của bất cứ lãnh 

thổ nào trước khi sử dụng chúng.                                      

                   +  Bảo vệ môi trường. 

0,25 

 

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,5 

 

0,25 

 

0,25 

2b Vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ của các thành phần tự nhiên.Lấy ví dụ mối quan hệ 

đó 

1,0 

 Sơ đồ   

                                                

 

 

 

0,5 

 

0,5 

3a Lấy ví dụ minh họa về sự tác động tiêu cực của con người tới  một thành phần tự 

nhiên mà đã gây ra hậu quả xấu cho các thành phần tự nhiên khác.  

2,0 

 - Việc khai thác thủy sản quá  mức và có tính hủy diệt →làm cạn kiệt nguồn lợi sinh vật 

dưới nước…. 

- Hoạt động công nghiệp và giao thông  thải  lượng khí CO2 lớn vào khí quyển, gây ra 

hiệu ứng nhà kính, làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên→nước biển dâng→mất hệ sinh thái ven 

biển.. 

1,0 

 

1,0 

3b Nêu các biện pháp ngăn chặn những hậu quả xấu đó. 1,0 

 - Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường. 

- Xử lý hành chính các vi phạm đối với bảo vệ môi trường. 

- Ngăn chặn và quản lý tốt các hoạt động gây hại môi trường 

- Tăng cường luật pháp. 

 

0,25 

x  4 ý 

4 Liên hệ thực tế ở Việt Nam về sự  phân bố thực vật theo vĩ độ 2,0 

 - Miền Bắc: có khí hậu nhiệt đới cận chí tuyến gió mùa với một mùa đông lạnh nên thực 

vật ngoài cây nhiệt đới, còn có cây cận nhiệt đới (chè, mận, đào, lê, táo); cây ôn đới   (su 

hào, bắp cải,  sa mu, pơ mu) 

- Miền Nam: có khí hậu nhiệt đới cận xích đạo gió mùa với  nhiệt độ cao quanh năm nên 

đặc trưng ở đây là các cây trồng nhiệt đới: cà phê, cao su, xoài, nhãn, sầu riêng, chôm 

chôm, măng cụt… 

1,0 

 

 

1,0 

 

Thạch quyển 

khí quyển 

Thủy quyển Sinh  quyển 

Thổ nhưỡng  quyển 

VD: Phá rừng→sinh vật mất chỗ ở       

 →    hạ thấp mực nước ngầm     

 →   mất cân bằng sinh thái         

 →     xói mòn đất→a/h đá gốc 


